
1 Nguyễn Việt Anh 12/3/2006 Việt Trì - Phú Thọ Khá

2 Nguyễn Tuấn Anh 7/20/2006 Việt Trì – Phú Thọ Trung bình

3 Nguyễn Tiến Anh 12/18/2006 Việt Trì – Phú Thọ Trung bình

4 Đinh Bá Đức Anh 8/8/2006 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

5 Phan Tiến Anh 8/21/2004 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

6 Nguyễn Hải Đăng 11/26/2006 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Trung bình

7 Quang Tiến Đạt 12/2/2006 Việt Trì – Phú Thọ Trung bình

8 Đỗ Văn Hải 2/13/2005 Trạm y tế xã Xuân Quang Khá

9 Nguyễn  Minh Hùng 8/24/2006 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình

10 Nguyễn Anh Hùng 4/24/2006 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Trung bình

11 Đinh Duy Hưng 1/28/2005 Đoan Hùng - Phú Thọ Trung bình

12 Tạ Quang Huy 12/23/2006 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

13 Lê Ngọc Lam 1/9/2006 Tỉnh Hà Tây Khá

14 Tạ Thế Lực 5/12/2005 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

15
Nguyễn Tiến Mạnh 12/16/2006

Bệnh viện Đa khoa Huyện 

Tam Nông
Trung bình

16 Lê Hùng Mạnh 10/23/2006 Hà Tây Khá

17 Nguyễn Khánh Thư 6/14/1982 TT Thanh Thủy - Phú Thọ Trung bình khá

18 Nguyễn Vũ Trung 10/28/2006 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Khá

19 Ngô Tuấn Vũ 5/5/2006 Việt Trì – Phú Thọ Khá

1 Phạm Đức Anh 8/31/2006 BV Đa khoa tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

2 Lưu Nhật Ánh 2/23/2006 Trạm y tế Phường Tiên Cát Trung bình

3 Nguyễn Chí Công 9/10/2006 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Khá

4 Hoàng Đình Cương 6/11/2006 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Giỏi

5 Trần Quốc Đạt 1/4/2006 Phù Ninh – Phú Thọ Khá

6 Đặng Thị Huyền Diệp 5/13/2005 Trạm xá xã Sơn Cương Trung bình khá

7 Nguyễn Đức Hải 3/12/2006 Việt Trì – Phú Thọ Trung bình khá

8 Nguyễn Lâm Hân 9/28/2006 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

9 Hà Thu Hiền 10/21/2006 Trạm y tế xã Hiền Quan Giỏi
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10 Đỗ Trung Hiếu 5/6/2006 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

11 Tạ Thị Khánh Huyền 7/26/2006 Việt Trì - Phú Thọ Khá

12 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 12/28/2006 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

13 Hà Thanh Lâm 1/9/2006 Thanh Sơn - Phú Thọ Trung bình khá

14 Nguyễn Thị Thùy Linh 1/14/2006 Trạm y tế xã Hùng Lô Khá

15 Nguyễn Thị Diệu Linh 2/23/2006 Trạm y tế xã Hùng Lô Trung bình khá

16 Nguyễn Thanh Mai 1/26/2006 Trạm y tế xã Kim Đức Khá

17 Lê Hoàng Nam 8/4/2006 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Khá

18 Nguyễn Đình Nam 10/10/2006 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Giỏi

19 Lê Hồng Phong 11/29/2006 BV đa khoa tỉnh Yên Bái Giỏi

20 Đào Thị Thu Phương 11/02/206 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Giỏi

21 Nguyễn Thu Phương 4/27/2006 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

22 Trương Hồng Quân 7/8/2006 Thanh Ba - Phú Thọ Trung bình khá

23 Lê Trọng Sỹ 12/8/2006 BV đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc Trung bình khá

24 Dương Viết Thắng 1/24/2006 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Giỏi

25 Phùng Thủy Tiên 12/31/2006 Trạm y tế xã Phượng Lâu Khá

26 Ngô Quốc Triệu 8/10/2005 Trạm y tế Đông Anh Trung bình khá

27 Đinh Thành Trung 1/22/2006 Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năngTrung bình

28 Bế Minh Tuấn Tú 1/13/2006 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

29 Hoàng Anh Văn 1/12/2006 Bệnh viện Bảo Hà - Tỉnh Lào Cai Trung bình khá

30 Lê Quang Vinh 12/20/2006 Bệnh viện Đa khoa - Thanh Sơn - Phú ThọTrung bình khá

31 Nguyễn Quang Vinh 10/26/2005 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Khá

32 Lê Quý Vương 5/28/2005 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

1 Nguyễn Việt An 8/5/2006 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

2 Ngô Gia Bảo 12/3/2006 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

3 Hoàng Thanh Bình 11/4/2003 Việt Trì – Phú Thọ Giỏi

4 Phạm Minh Chí 8/6/2006 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

5 Nguyễn Minh Công 11/20/2005 Trung tâm y tế Ba Vì Trung bình khá

6 Đặng Xuân Đạt 10/19/2006 Bệnh viện Ba Vì Khá

7 Phùng Sơn Đông 11/2/2006

Bệnh viện Điều dưỡng và

 Phục hồi chức năng Khá

8 Ngô Trung Đức 2/4/2006 Bệnh viện đa khoa Huyện Tam NôngTrung bình khá

9 Nguyễn Đình Dương 2/1/2006 Bệnh viện Thị xã Phú Thọ Khá

10 Lương Văn Hải 8/8/2003 Trạm y tế Trưng Vương Giỏi

11 Hoàng Trung Hiếu 8/4/2006

BV đa khoa số 1- Phường Kim 

Tân 

– Thành phố Lào Cai Khá

3. Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí - Khóa 2021 - 2023 - Tổng số 32 học sinh 
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12 Nguyễn Đức Hòa 4/11/2005 Trạm y tế xã Phượng Lâu – Việt Trì – Phú ThọTrung bình khá

13 Trần Quang Hùng 7/20/2006 Trạm y tế xã Tùng Khê – Cẩm Khê – Phú ThọKhá

14 Lê Thành Hưng 3/1/2006 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Khá

15 Nguyễn Quang Huy 12/24/2006 Tỉnh Phú Thọ Khá

16 Hoàng Quang Huỳnh 1/5/2005 Trạm y tế xã Tùng Khê – Cẩm Khê – Phú ThọKhá

17 Lò Văn Khánh 9/2/2004 Bản Bua – Xã Mường Phăng – Điện BiênKhá

18 Nguyễn Văn Kiên 10/28/2006 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Khá

19 Lý A Lam 12/13/2005 Trống Páo Say - La Pán Tẩn – Mù Cang Chải Giỏi

20 Lê Thế Mạnh 3/17/2006 Trạm y tế Bạch Hạc Trung bình khá

21 Nguyễn Anh Minh 10/9/2006 Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Thọ Khá

22 Nguyễn Công Minh 9/5/2006 Trạm y tế Phường Tiên Cát Khá

23 Triệu Đức Minh 10/27/2006 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

24 Hoàng Phúc 3/12/2006 Việt Trì – Phú Thọ Trung bình khá

25 Nguyễn Quang Sáng 12/23/2005 Phù Ninh – Phú Thọ Khá

26 Nguyễn Văn Thắng 8/22/2006 Bệnh viện xây dựng Việt Trì Trung bình khá

27 Nguyễn Đức Thành 11/18/2004 Trạm y tế xã Phượng Lâu Trung bình khá

28 Hoàng Mạnh Thọ 3/7/2006 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Khá

29 Đỗ Mạnh Tới 7/23/2006 Tỉnh Phú Thọ Khá

30 Nguyễn Văn Trung 11/24/2006 Bệnh viện Ba Vì Trung bình khá

31 Nguyễn Mạnh Tuấn 8/25/2003 Trạm y tế xã Phú Cường Trung bình khá

32 Hà Anh Tuấn 9/24/2006 Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

1 Nguyễn Ngọc Chi 8/13/2006 Bệnh viện Sơn Dương Giỏi

2 Đỗ Văn Cường 10/17/2006 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Khá

3 Hoàng Ngọc Điệp 10/12/2006 Đại An – Thanh Ba – Phú Thọ Khá

4 Nguyễn Ngọc Trần Đức 8/9/2006 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Khá

5 Phạm Thùy Dung 8/30/2006 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Khá

6 Nguyễn Thị Thanh Hiền 10/15/2006 Trạm y tế Xã Phượng Lâu Khá

7 Đào Việt Hùng 10/18/2006 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Khá

8 Đinh Văn Huy 10/30/2006 Tỉnh Phú Thọ Khá

9 Nguyễn Thành Nam 10/31/2006 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

10 Lê Thị Bích Ngọc 9/7/2006 Gia Cẩm – Việt Trì – Phú Thọ Trung bình khá

11 Đỗ Lương Nguyên 3/29/2006 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

12 Nguyễn Thị Nhung 9/17/2006 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Khá

13 Trần Tiến Phúc 8/7/2006 Gia Cẩm – Việt Trì – Phú Thọ Khá

4. Nghề Quản trị mạng máy tính - Khóa 2021 - 2023 - Tổng số 18 học sinh 



STT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh
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14 Nguyễn Hoàng Phúc 10/19/2006 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Khá

15 Nguyễn Thị Bích Phượng 9/3/2006 Trạm y tế phường Bạch Hạc Trung bình khá

16 Nguyễn Trình Quang 10/16/2006 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Giỏi

17 Lê Xuân Tài 6/24/2006 Trưng Vương – Việt Trì – Phú ThọTrung bình khá

18 Bùi Phương Yến 12/14/2006 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Khá

Danh sách có 101 học sinh tốt nghiệp


